
STT MSSV NGÀY SINH LỚP NHÓM SỐ GHẾ

1 3006180096 Dương Gia Tiến 19/06/1997 CD18CM1 Nhóm 1 01

2 3006180018 Lê Trung Hiếu 21/04/1996 CD18CM1 Nhóm 1 02

3 3001180796 Nguyễn Đức Huy 06/12/1996 CD18DĐ1 Nhóm 1 03

4 3008180811 Huỳnh Ngọc Nghi 23/07/1999 CD18KT1 Nhóm 1 04

5 3008180803 Trần Thị Thắm 17/04/2000 CD18KT1 Nhóm 1 05

6 3010180612 Phan Thanh Châu 15/03/2000 CD18LG1 Nhóm 1 06

7 3001180773 Đào Mạnh Cường 17/03/1996 CD18LW1 Nhóm 1 07

8 3001180118 Lê Ngọc Đình Nhân 08/12/1997 CD18LW2 Nhóm 1 08

9 3001180639 Võ Hòa Tới 29/04/2000 CD18LW2 Nhóm 1 09

10 3001180393 Lê Văn Tý 12/12/2000 CD18LW2 Nhóm 1 10

11 3001180623 Trần Hoàng Trực 18/12/2000 CD18LW3 Nhóm 1 11

12 3002180595 Vũ Công Hà 18/10/2000 CD18TM1 Nhóm 1 12

13 3007180615 Trần Thị Thúy 27/06/2000 CD18QI1 Nhóm 1 13

14 3006150016 Huỳnh Thanh Hà 27/06/1997 CD15CM1 Nhóm 2 14

15 3001150223 Trần Minh Nhựt 28/04/1997 CD15DH1 Nhóm 2 15

16 3001150393 Thân Thị Trang 03/08/1997 CD15KP2 Nhóm 2 16

17 3001160534 Nguyễn Khánh Lâm 11/12/1997 CD16DH1 Nhóm 2 17

18 3001160839 Nguyễn Hoàng Sơn 14/05/1998 CD16DH1 Nhóm 2 18

19 3001161039 Huỳnh Thanh Tâm 02/06/1998 CD16DH1 Nhóm 2 19

20 3002160770 Nguyễn Trung Ý 24/08/1996 CD16DH1 Nhóm 2 20

21 3001160284 Đoàn Nguyễn Trọng Kha 13/05/1998 CD16QQ1 Nhóm 2 21

22 3007160148 Đinh Minh Nhựt 04/09/1996 CD16QQ1 Nhóm 2 22

23 3007160211 Hứa Phước Hỷ 05/03/1998 CD16QQ1 Nhóm 2 23

24 3007160509 Nguyễn Văn Tài 22/06/1996 CD16QQ1 Nhóm 3 24

25 3007161032 Lê Thanh Vĩ 18/03/1998 CD16QQ1 Nhóm 3 25

26 3007160819 Nguyễn Văn Nam 22/03/1998 CD16QT1 Nhóm 3 26

27 3001160245 Nguyễn Thái Hồ 04/04/1998 CD16TM1 Nhóm 3 27

28 3001170113 Đặng Khắc Huy 10/8/1999 CD17DĐ1 Nhóm 3 28

29 3001170185 Nguyễn Ngọc Thắng 28/06/1999 CD17DH2 Nhóm 3 29

30 3001171433 Võ Minh Trường 01/07/1999 CD17DH2 Nhóm 3 30

31 3008170068 Nguyễn Xuân Tuyền 12/08/1999 CD17KT1 Nhóm 3 31

32 3001170307 Nguyễn Hồng Kiệt 11/03/1998 CD17LW1 Nhóm 3 32

33 3001170324 Hồ Vũ Nhân 09/06/1998 CD17LW1 Nhóm 3 33

34 3001170465 Trần Ngọc Triệu 01/01/1997 CD17LW2 Nhóm 4 34

35 3001170585 Dương Văn Bảo 09/10/1999 CD17LW3 Nhóm 4 35

36 3009170360 Cổ Ngọc Huỳnh Như 07/05/1999 CD17LW3 Nhóm 4 36

37 3007170499 Hoàng Như Quỳnh 28/02/1999 CD17QI1 Nhóm 4 37

38 3007170505 Bùi Duy Phương 13/03/1999 CD17QI1 Nhóm 4 38
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STT MSSV NGÀY SINH LỚP NHÓM SỐ GHẾHỌ VÀ TÊN

39 3001180006 Nguyễn Hữu Tài 19/03/1997 CD18DH1 Nhóm 4 39

40 3001180544 Võ Xuân Vĩ 12/01/2000 CD18DH1 Nhóm 4 40

41 3001180338 Đỗ Thị Xuân Hằng 07/02/1999 CD18DH2 Nhóm 4 41

42 3001180602 Huỳnh Minh Quang 18/05/2000 CD18DH2 Nhóm 4 42

43 3001180423 Vũ Minh Quang 11/07/2000 CD18DH2 Nhóm 4 43

44 3001180425 Võ Hồng Sơn 20/02/2000 CD18DH2 Nhóm 4 44

45 3001180554 Hoàng Minh Thư 22/09/2000 CD18DH2 Nhóm 5 45

46 3001180380 Bùi Nguyễn Thanh Tùng 09/09/1996 CD18DH2 Nhóm 5 46

47 3002180614 Lê Phạm Hồng Xuyến 26/08/2000 CD18DH2 Nhóm 5 47

48 3001180631 Đoàn Thị Kim Yến 23/11/2000 CD18DH2 Nhóm 5 48

49 3008180440 Vũ Phương Nam 17/02/2000 CD18KT1 Nhóm 5 49

50 3008180831 Trần Thị Ngọc 27/07/1996 CD18KT1 Nhóm 5 50

51 3008180652 Từ Thị Tố Nhi 01/04/2000 CD18KT1 Nhóm 5 51

52 3009180023 Bùi Phương Thảo 20/09/1993 CD18KT1 Nhóm 5 52

53 3010180829 Lê Thị Ngọc Bích 25/11/1995 CD18LG1 Nhóm 5 53

54 3007180587 Lê Anh Duy 03/11/2000 CD18LG1 Nhóm 5 54

55 3008180375 Đỗ Thị Thúy Hằng 17/06/2000 CD18LG1 Nhóm 6 55

56 3007180344 Lâm Sâm Như 02/11/2000 CD18LG1 Nhóm 6 56

57 3010180300 Phan Huỳnh Minh Tâm 20/02/2000 CD18LG1 Nhóm 6 57

58 3009180028 Trần Tiến Thành 05/11/1999 CD18LG1 Nhóm 6 58

59 3001180010 Hoàng Trung Hiếu 04/05/1998 CD18LW1 Nhóm 6 59

60 3001180009 Nguyễn Hoàng 01/01/1994 CD18LW1 Nhóm 6 60

61 3001180274 Nguyễn Văn Hoàng 01/06/2000 CD18LW1 Nhóm 6 61

62 3001180760 Nguyễn Thành Luân 02/09/1990 CD18LW1 Nhóm 6 62

63 3001180379 Nguyễn Quốc Tường 05/03/2000 CD18LW1 Nhóm 6 63

64 3001180126 Nguyễn Minh Chiến 16/08/1999 CD18LW2 Nhóm 6 64

65 3001180395 Đinh Văn Diện 12/01/2000 CD18LW2 Nhóm 7 65

66 3001180172 Lương Gia Huy 12/04/2000 CD18LW2 Nhóm 7 66

67 3001180487 Đoàn Cảnh Phong 23/06/1999 CD18LW2 Nhóm 7 67

68 3001180227 Ngô Xuân Thắng 01/07/2000 CD18LW2 Nhóm 7 68

69 3001180723 Hứa Hoàng Nghinh Thư 24/07/2000 CD18LW2 Nhóm 7 69

70 3001180499 Lý Quang Khải 23/05/1999 CD18LW3 Nhóm 7 70

71 3001180613 Phan Hữu Luân 30/03/2000 CD18LW3 Nhóm 7 71

72 3002180259 Chề Long Bảo 05/12/1999 CD18TM1 Nhóm 7 72

73 3002180280 Trần Duy Khánh 04/07/2000 CD18TM1 Nhóm 7 73

74 3002180050 Phạm Đăng Khoa 13/12/1998 CD18TM1 Nhóm 7 74

75 3002180629 Nguyễn Nhật Thùy 29/10/1999 CD18TM1 Nhóm 8 75

76 3002180139 Phạm Thanh Tuấn 06/01/2000 CD18TM1 Nhóm 8 76

77 3002180361 Nguyễn Thị Thu Uyên 25/10/2000 CD18TM1 Nhóm 8 77

78 3001180275 Giáp Võ Trí Đức 14/07/2000 CD18TM2 Nhóm 8 78

79 3001180424 Trần Nguyễn Trung Hiếu 10/02/2000 CD18TM2 Nhóm 8 79

80 3002180700 Đỗ Quỳnh Như 13/09/2000 CD18TM2 Nhóm 8 80

81 3002180577 Nguyễn Đình Tuấn 20/06/1999 CD18TM2 Nhóm 8 81

82 3001180511 Nguyễn Thanh Tùng 10/01/2000 CD18TM2 Nhóm 8 82

83 3001180171 Nguyễn Duy Thất 16/5/2000 CD18TM2 Nhóm 8 83

84 3007180609 Võ Mỹ Ngọc 06/8/2000 CD18QI1 Nhóm 8 84

85 3007180036 Hồ Huy Dân 11/01/1992 CD18QI1 Nhóm 9 85



STT MSSV NGÀY SINH LỚP NHÓM SỐ GHẾHỌ VÀ TÊN

86 3007180635 Nguyễn Minh Quan 31/08/2000 CD18QI1 Nhóm 9 86

87 3007180728 Đặng Kiều Thanh Tuyền 05/12/2000 CD18QI1 Nhóm 9 87

88 3001180265 Trần Gia Huy 03/10/1999 CD18LW(CLC)1 Nhóm 9 88

89 3001180199 Nhan Chí Khải 01/02/2000 CD18LW(CLC)1 Nhóm 9 89

90 3001180655 Trần Gia Phú 08/11/2000 CD18LW(CLC)1 Nhóm 9 90

91 3001180208 Trương Ngọc Hải 28/10/2000 CD18LW(CLC)2 Nhóm 9 91

92 3001180591 Đinh Thị Tố Lan 24/11/2000 CD18LW(CLC)2 Nhóm 9 92

93 3007180340 Đỗ Thị Huyền Trang 10/4/2000 CD18LG1 Nhóm 9 93

94 3001170079 Nguyễn Chí Thành 30/05/1997 CD17LW2 Nhóm 9 94

95 3008170435 Bùi Nguyễn Ngọc Ti 03/07/1999 CD17KT1 Nhóm 9 95

96 3001170401 Trần Đặng Thảo Quyên 01/01/1998 CD17LW2 Nhóm 9 96

97 4002180003 Bùi Phát Đạt 02/05/2003 TC18TH1 Nhóm 11 97

98 4002180013 Lê Hồng Nhật Huy 25/09/2001 TC18TH1 Nhóm 11 98

99 4002180029 Hoàng Minh Hải 06/03/2001 TC18TH1 Nhóm 11 99


